BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI PASCAL
(NHẬP XUẤT TỪ FILE TEXT)

(YÊU CẦU VIẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH RA VỞ BÀI TẬP)
I. MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC

1.1) CỘNG DỒN – NHÂN DỒN: Viết chương trình tính tổng sau

S = 1 + 2 + 3 + … + N (N < 50 000)

	Dữ liệu vào file: Sum.inp
	Dữ liệu ra file: Sum.out

	Chứa số n
	Chứa tổng S


Bài toán tương tự: Viết chương trình tính các tổng (tích) sau với (n<1000)



S = 1 + 1/2 + ... + 1/n.
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1.2) Viết chương trình kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không.

	Dữ liệu vào file: nguyento.inp
	Dữ liệu ra file: nguyento.out

	Chứa số n
	Yes (No)


1.2.1) Viết chương trình nhập vào một số n, xuất ra những số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Và tổng của tất cả những số nguyên tố đó.
	Dữ liệu vào file: Sum_nt.inp
	Dữ liệu ra file: Sum_nt.out

	Chứa số n
	- Dòng 1: chứa các số nghuyên tố <=n

- Dòng 2: Chứa tổng các số nguyên tố trên


1.2.2) Viết chương trình phân tích một số tự nhiên n (n <2 tỉ) ra thừa số nguyên tố. 

	Dữ liệu vào file: pt_nt.inp
	Dữ liệu ra file: pt_nt.out

	Chứa số n
VD: 100
	1 dòng: chứa kết quả

VD: 2.2.5.5


1.3) Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không. (số chính phương là số viết được dưới dạng bình phương của một số nguyên)
	Dữ liệu vào file: chinhphuong.inp
	Dữ liệu ra file: chinhphuong.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Yes (No)


1.3.1) Viết chương trình nhập vào một số n (n <2 tỉ), xuất ra những số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n

	Dữ liệu vào file: Tim_cp.inp
	Dữ liệu ra file: Tim_cp.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Dãy các số chính phương


1.4) Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không (Số hoàn hảo là một số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên thực sự của nó thì bằng chính nó.) VD: 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3
	Dữ liệu vào file: hoanhao.inp
	Dữ liệu ra file: hoanhao.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Yes (No)


1.4.1) Viết chương trình nhập vào một số n, xuất ra những số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng n
	Dữ liệu vào file: Tim_hh.inp
	Dữ liệu ra file: Tim_hh.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Dãy các số hoàn hảo


1.5) Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b) (a,b < 2 tỉ)

	Dữ liệu vào file: UCLN.inp
	Dữ liệu ra file: UCLN.out

	Chứa 2 số a, b cách nhau

VD: 12345   1
	ƯCLN(a,b)

1


1.5.1) Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b,c) (a,b,c< 2 tỉ) (dùng chương trình con)
	Dữ liệu vào file: UCLN_3.inp
	Dữ liệu ra file: UCLN_3.out

	Chứa 3 số a, b, c cách nhau

VD: 12345   1   23
	ƯCLN(a,b,c)

1


1.6) Viết chương trình tìm BCNN (a,b) (a,b < 40000)
	Dữ liệu vào file: BCNN.inp
	Dữ liệu ra file: BCNN.out

	Chứa 2 số a, b cách nhau

VD: 789   1
	Chứa BCNN (a,b)

789


1.6.1) Viết chương trình tìm BCNN (a,b,c) (a,b,c< 1000) (dùng chương trình con)
	Dữ liệu vào file: BCNN _3.inp
	Dữ liệu ra file: BCNN _3.out

	Chứa 3 số a, b, c cách nhau

VD: 789   1   1
	Chứa BCNN (a,b,c)

789


1.7) Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n (n< 2 tỉ). Xuất ra số các chữ số của số nguyên đó và tổng các chữ số của số nguyên đó

	Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp
	Dữ liệu ra file: Dem_CS.out

	Chứa số n

VD: 12456
	- Dòng 1: ghi số các chữ số

- Dòng 2: Ghi tổng các chữ số

5

18


1.8) Viết chương trình tính tổng các ước không âm của một số nguyên dương n (n< 2 tỉ).
	Dữ liệu vào file: Sum _u.inp
	Dữ liệu ra file: Sum_u.out

	Chứa số n

VD: 8
	Tổng các ước

 14 (1+2 +4+8)


1.9 ) Số tự nhiên n gọi là Amstrong nếu nó bằng tổng lập phương các chữ số của mình. Ví dụ 153 = 13 + 53 + 33. Viết chương trình kiểm tra xem một số tự nhiên n (n < 2 tỉ) có phải là số Amstrong hay không?
	Dữ liệu vào file: Amstrong.inp
	Dữ liệu ra file: Amstrong.out

	Chứa số n
	Yes (No)


1.10)  Hai số tự nhiên n và m khác nhau được gọi là thân thiết nếu số này bằng tổng các ước số thực sự của số kia và ngược lại. Hãy tìm tất cả các cặp số thân thiện nhỏ hơn n. (n nhập từ bàn phím)
	Ý tưởng: Cho i chạy từ 1 đến n , Tìm những số I có tổng các ước bằng S (s < n, s<>i) sau đó kiểm tra xem tổng các ước của S lại có bằng I không


1.11) Viết chương trình nhập vào một số nguyên hệ thập phân và chuyển số đó sang xâu hệ nhị phân 

Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia.

	Ví dụ : Chuyển số 30 sang hệ nhị phân




	Đầu tiên (ở dòng 1), chúng ta lấy 30 chia 2, kết quả được 15 và số dư là 0.

Kế tiếp (ở dòng 2), chúng ta lấy số 15 chia 2, kết quả được 7 và số dư là 1

Tiếp theo ở dòng 3, ta lấy số 7 chia 2, kết quả được 3 và dư 1

Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả chia 2 chúng ta được 0.

Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số dư của các phép chia (lấy từ dưới lên).

Số 30 trong hệ nhị phân sẽ là 11110

	- Nếu n =0 hoặc n=1 thì chuỗi S tương ứng là 0, 1

Ngược lại

- Lặp lại quá trình chia cho 2 như trên (sử dụng, Mod và div) và ghi kết quả vào xâu S


1.12) Viết chương trình nhập vào một xâu hệ nhị phân và chuyển số đó sang số nguyên hệ thập phân.

VD: chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự, chúng ta sẽ đánh số 7 kí tự này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau:

	Số nhị phân
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Thứ tự
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0


Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2 lũy thừa vị trí.

Tức là  1x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20
= 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 71
	- Sử dụng một mảng số nguyên a (0..độ dài) để tách từng kí tự của dãy nhị phân

- Chương trình con tính lũy thừa (a^n):  LT(a,n)

- Khởi động biến KQ (lưu số thập phân) =0;

- Lặp lại số lần bằng độ dài xâu nhị phân và cộng dồn a[i]*LT(2,độ dài xâu-i) vào KQ.


II. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẢNG MỘT CHIỀU

2.1. Tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất): Viết chương trình đọc vào n số nguyên từ file 

(n < 1000). Tìm phần tử lớn nhất (nhỏ nhất) của dãy số vừa nhập.

	Dữ liệu vào file: Max.inp
	Dữ liệu ra file: Max.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa giá trị lớn nhất.


2.2. Đếm phần tử thỏa điều kiện: Viết chương trình đọc vào n số nguyên (n < 1000). Đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương, bao nhiêu số nguyên âm

	Dữ liệu vào file: Dem.inp
	Dữ liệu ra file: Dem.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	- Dòng 1: So cac so am: …
- Dòng 1: So cac so duong: …


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi (đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố, chính phương, …)

2.3. Sắp xếp mảng: Viết chương trình đọc vào mảng n số nguyên (n < 1000). Sắp xếp các phần tử của mảng theo chiều tăng dần (giảm dần).
	Dữ liệu vào file: Sort.inp
	Dữ liệu ra file: Sort.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa n số đã sắp xếp


2.4. Sắp xếp có điều kiện : Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Sắp xếp các phần tử của mảng sao cho các số âm ở đầu dãy, số 0 ở giữa rồi đến các số dương. Sao cho thứ tự các số âm và số dương không đổi. In ra màn hình dãy sau khi xếp.

	Ví dụ: 
Với n = 10 :


4
-1
5
6
-5
8
0
-3
9
8
	Dãy sau khi sắp xếp là:


-1
-5
-3
0
4
5
6
8
9
8

	Dữ liệu vào file: Sortby.inp
	Dữ liệu ra file: Sortby.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa dãy đã sắp xếp


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi với điều kiện sắp xếp khác.

2.5. Ghép mảng: Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (một mảng n phần tử, một mảng n phần tử) (m,n < 1000). Gép hai mảng thành 1 mảng và in kết quả ra màn hình.

VD :
	Mảng 1 (2 phần tử)
	Mảng 2 (3 phần tử)
	Mảng gộp (5 phần tử)

	3 4
	5 9 7
	3 4 5 9 7


	Dữ liệu vào file: Merge.inp
	Dữ liệu ra file: Merge.out

	- Dòng 1: chứa số n và m

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

- Dòng 3 chứa m số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa dãy số sau khi ghép lại


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: Gép đan xen 1 phần tử mảng này rồi đến 1 phần tử mảng kia, …

2.6. Cộng mảng : Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (đều có n phần tử) (n < 1000). Cộng từng phần tử tương ứng của hai mảng -> mảng mới và in kết quả ra màn hình
VD : n = 3
3   - 5   6 (mảng 1)


7     2   -4 (mảng 2)

Kết quả :
10  -3    2
	Dữ liệu vào file: sum_array.inp
	Dữ liệu ra file: sum_array.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cuảng mảng 1
- Dòng 3 chứa n số cuảng mảng 2
	Chứa n số của mảng kết quả


 2.7. Tỉa mảng : Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). loại bỏ các phần tử trùng lặp, mỗi phần tử chỉ giữ lại một phần tử đại diện và thứ tự các phần tử không thay đổi. 
	Dữ liệu vào file: tia.inp
	Dữ liệu ra file: tia.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa dãy đã tỉa


	Ví dụ: Với n =10, dãy A ban đầu được nhập là:


7
5
12
 5
9
8
3
9
7
5
	
Dãy A sau khi tỉa là:


7
5
12  9
8
3

	Ý tưởng: Sử dụng một mảng “danhdau” để đánh dấu những phần tử trùng

7

5

12

5

9

8

3

9

7

5

x

x

x

x

- Đầu tiên không đánh dấu phần tử nào

- Duyệt từ phần từ 1 -> n -1
- Nếu chưa được đánh dấu (chưa giống phần tử nào trước đó) thì đem phần tử đó so sánh với tất cả các phần tử sau nó. Nếu gặp phần tử giống nó thì “đánh dấu” phần tử đó

Xuất kết quả: Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng, phần tử nào không được đánh dấu thì xuất ra.


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: tỉa bỏ hết các số nguyên tố, số chính phương, …

2.8. Mảng đối xứng: Nhập vào 1 mảng n phần tử (n <1000). Kiểm tra mảng có đối xứng không? (VD: mảng đối xứng : 4  5  -7  5  4 hay  4  7  7  4)
	Dữ liệu vào file: mang_dx.inp
	Dữ liệu ra file: mang_dx.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Yes (No)


2.9. Tạo dãy số ngẫu nhiên: Viết chương trình để máy tính tự động tạo mảng n (n<1000) số nguyên (các số nguyên đều dương và nhỏ nhơn 10).
	Dữ liệu vào file: Random.inp
	Dữ liệu ra file: Random.out

	Chứa số n
	Chứa n số được tạo ra ngẫu nhiên


	- Random(n): Cho số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn n 

- Random: Cho giá trị số thực nằm trong khoảng 0 và 1
Khi sử dụng hàm để sinh số ngẫu nhiên ta nên để lệnh Randomize; ở đầu chương trình để khởi động chế độ phát sinh số ngẫu nhiên nếu không lần chạy nào các số cũng sinh ra giống nhau.


2.10. Tìm dãy con thỏa điều kiện nào đó: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Tìm dãy con đơn điệu giảm dài nhất (Dãy đơn điệu giảm là dãy chỉ gồm các phần tử giảm dần)
	Dữ liệu vào file: day_con.inp
	Dữ liệu ra file: day_con.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa dãy con dài nhất


	VD: n = 11
2 ; 7 ; 5 ; 8 ; 6 ; 4 ; 12 ; 8 ; 7 ; -4 ; 6
	Kết quả: 12 ; 8 ; 7 ; -4

	Ý tưởng: Tìm tất cả các dãy đơn điệu giảm và chọn ra dãy dài nhất:
[2]; [7 ; 5 ]; [8 ; 6 ; 4] ; [12 ; 8 ; 7 ; -4] ; [6]

-  Dùng 1 biến lưu vị trí đầu tiên của các dãy đơn điệu giảm

- 1 biến đếm số phần tử của các dãy giảm
- 1 biến lưu độ dài dãy giảm lớn nhất

- 1 biến để đánh dấu vị trí đầu tiên của dãy dài nhất khi được chọn (biết vị trí đầu tiên và số phần tử sẽ biết được dãy từ đâu tới đâu)


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi (tìm dãy giảm dài nhất, tìm dãy không tăng dài nhất, dãy các số âm (dương) dài nhất, …)
2.11. Cắt mảng theo một tỉ lệ: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Hãy cắt mảng thành 2 phần tỉ lệ 1:1 (tổng các phần tử của hai phần bằng nhau). Nếu không cắt được thì báo không cắt được.

VD: Mảng cho:

	5
	4
	6
	1
	1
	7
	6
	9
	9
	12


Cắt thành 2 dãy đều có tổng bằng 30
	5
	4
	6
	1
	1
	7
	6
	
	9
	9
	12


	Dữ liệu vào file: cut.inp
	Dữ liệu ra file: cut.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	- Dòng 1: chứa phần dãy 1

- Dòng 2: Chứa phần dãy 2

Hoặc thông báo “khong cat duoc”


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: chia theo tỉ lệ 2:1, … hay cắt mảng thành hai phần sao cho chênh lệch (giữa tổng các phần tử của hai phần) là nhỏ nhất.
2.12. Chia mảng: (Bài toán chia kẹo) Có N (N < 100) gói kẹo, gói thứ i có Ai (Ai ≤100) cái kẹo. Không được bóc bất kỳ một gói kẹo nào, cần chia N gói kẹo thành hai phần sao cho độ chênh lệch số kẹo giữa hai gói là ít nhất.

	Dữ liệu vào trong file "chiakeo.inp"
	Kết quả ra file "chiakeo.out"

	- Dòng đầu tiên là số N(N<=100);

- Dòng thứ hai là N số Ai(i=1, 2,.., N).
	- Dòng đầu là độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần có thể được.

- Dòng hai là một dãy N số, nếu si =1 thì gói thứ i thuộc phần 1, nếu si =2 thì gói thứ i thuộc phần 2

Hay yêu cầu khác:
- Dòng đầu là độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần có thể được.

- Dòng 2 là các số trong phần 1

- Dòng 3 là các số trong phần 2


Thuật toán: 

N gói kẹo (N <100) mỗi gói có không quá 100 cái kẹo vậy tổng số kẹo không quá 100.100 = 1000. Biến SUM để tính tổng số kẹo. Ta sẽ tính tất cả các tổng có thể có từ các gói kẹo và chọn ra tổng nào gần với SUM div 2 nhất

Giả sử mảng a chứa thông tin số kẹo trong các gói có 5 phần tử như sau:

	Chỉ số
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Giá trị (số kẹo)
	10
	70
	40
	30
	50
	SUM =200


Ta làm như sau: Dùng 3 mảng (0..1000) giá trị các phần tử mảng ban đầu đều là 0
- Mảng D dùng để đánh dấu các giá trị của tổng có thể có: Đầu tiên cho tất cả D[i]=0; Nếu có tổng bằng i thì D[i]=1. Với VD trên sau khi chạy thì kết quả mảng D có dạng:
	Chỉ số
	0
	1
	…
	10
	…
	30
	…
	40
	…
	50
	…
	60
	…
	70
	…
	80
	...

	Giá trị
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	…


- Mảng D1 (dùng làm trung gian để đánh dấu D2). với gói kẹo thứ i, ta kiểm tra xem hiện tại có các tổng nào đã được sinh ra, giả sử các tổng đó là x1, x2,.., xt vậy thì đến bước này sẽ có thể sinh thêm các tổng Aivà x1+Ai,x2+Ai,..,xt+Ai được sinh ra.
 D2[0]=1 để khởi  tạo vòng lặp
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- Mảng C dùng để ghi lại các phần tử cuối cho vào để đạt giá trị ở D. Sau khi chạy D có dạng
	Chỉ số
	0
	1
	…
	10
	…
	30
	…
	40
	…
	50
	…
	60
	…
	70
	…
	80
	...

	Giá trị
	0
	0
	0
	1
	0
	3
	0
	3
	0
	5
	0
	5
	0
	4
	0
	5
	…

	VD: Tổng 60 có được nhờ cho thêm số kẹo trong gói số 5 (a[5]) vào (cuối cùng)


Mảng C dùng để lần lại các phần tử đã cho vào để đạt giá trị ở D.
- Sau khi đã tìm được giá trị tối ưu (tổng gần SUM div 2 nhất). Ta dùng mảng C để lần lại xem có các phần tử nào đã cho vào để đạt được tổng đó và dùng mảng S đánh dấu lại.

	Chỉ số
	1
	2
	3
	4
	5

	a
	10
	70
	40
	30
	50

	S
	2
	1
	2
	1
	2


Ở đây giá trị tối ưu là 100 
III. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẢNG HAI CHIỀU

3.1. Max – Min: Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất (hay nhỏ nhất) của mảng hai chiều m hàng n cột (m,n <= 10000)

Dữ liệu vào file: Max_2.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: Max_2.OUT chứa giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12
	Max: 12


3.2. Viết chương trình sắp xếp mảng hai chiều (m hàng, n cột) (m,n <= 100) theo nguyên tắc sau:
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Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12
	1    2    3

4    5    6

7    8    9

10 11 12
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Bài toán trên có thể thay đổi cách sắp xếp như sau:


3.3. Viết chương trình sắp xếp mảng vuông hai chiều (n hàng, n cột) theo hình xoắn ốc như sau:


	1
	2
	3
	4
	5

	16
	17
	18
	19
	6

	15
	24
	25
	20
	7

	14
	23
	22
	21
	8

	13
	12
	11
	10
	9


Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa n, các dòng sau chứa mảng vuông 2 chiều n hàng, n cột
Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng 2 chiều n hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	3

1    3    5

2    4    6

8    7    9
	1    2   3

8    9   4

7    6   5




IV. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ XÂU:
4.1. Xóa kí tự trắng thừa

	Ý tưởng: Sử dụng hàm delete(s,k,m)

- Xóa các kí tự trắng thừa ở đầu

- Xóa các kí tự trắng thừa ở cuối

- Tìm xem trong xâu có hai kí tự trắng liền nhau hay không (dùng hàm pos()) nếu có xóa bớt 1 kí tự


4.1.1 Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong xâu (Giữa các từ có 2 dấu cách liên tiếp là thừa 1 dấu cách)

Dữ liệu vào file: del_32.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32.OUT là xâu khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

	del_32.int
	del_32.out

	         Giua       cac tu      chi cach           nhau mot         khoang trang neu co hon 1 khoang         trang la co         khoang trang thua
	Giua cac tu chi cach nhau mot khoang trang neu co hon 1 khoang trang la co khoang trang thua


4.1.2 Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản

Dữ liệu vào file: del_32vb.INP chứa một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32vb.OUT là văn bản sau khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

	del_32vb.int
	del_32vb.out

	     Nguyen    van   an       

Pham quang             teo

Le        trung          kien
	Nguyen van an       

Pham quang teo

Le trung kien


	- Lặp lại thao tác: Đọc từng dòng vào xâu s -> xử lí -> ghi kết quả

- Sử dụng hàm EOF(f) để kiểm tra xem đã đọc hết file chưa (EOF(f) = true là đã ở cuối file)


4. 2. Chuyển xâu sang chữ in hoa (Dùng hàm Upcase())
4.2.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa
Dữ liệu vào file: upcase.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

	upcase.int
	upcase.out

	Abc ABC 123$@&* AbC
	ABC ABC 123$@&* ABC


4.2.2. Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ hoa
Dữ liệu vào file: upcase_vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: upcase_vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

	upcase_vb.INP
	upcase_vb.out

	Shfs,!@ssfh sf ss vc scvvs

Sfsbf/=-%&suhhd

Gfhdj $37553 nn2j2  uh2
	SHFS,!@SSFH SF SS VC SCVVS

SFSBF/=-%&SUHHD

GFHDJ $37553 NN2J2  UH2


4.3. Chuyển xâu sang chữ thường

	Không có hàm chuyển chữ in hoa sang chữ thường, ta sử dụng chú ý là mỗi kí tự hoa và thường cùng loại cách nhau 32 trong bảng mả ASCII (thường lớn hơn hoa)

- Duyệt tất cả các phần tử của xâu nếu là các chữ cái in hoa thì chuyển thành chữ thường (tăng mã ASCII của nó lên 32) 

- Hàm CHR(x): Cho kí tự có mã ASCII là x. VD: CHR(65)=’A’

- Hàm ORD(c): Cho giá trị số mã ASCII của kí tự c: VD:ORD(‘A’)=65


4.3.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ thường
Dữ liệu vào file: lowcase.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: lowcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang chữ thường
VD:

	lowcase.int
	lowcase.out

	Abc ABC 123$@&* AbC
	abc abc 123$@&* abc


4.3.2. Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ thường
Dữ liệu vào file: lowcase _vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: lowcase _vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang chữ thường
VD:

	lowcase _vb.int
	lowcase _vb.out

	Shfs,!@ABC sf aBc
Abc/=-%&DS
ASD $37553 
	shfs,!@abc sf abc

abc/=-%&ds

asd $37553


4.4. Viết hoa chỉ kí tự đầu từ 
	- Chuyển hết sang chữ thường
- Duyệt hết xâu để tìm kí tự trắng, chuyển kí tự sau kí tự trắng sang chữa in hoa


4.4.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa
Dữ liệu vào file: chuanhoa.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa.OUT là dòng văn bản có tất cả kí tự đầu từ viết hoa 

VD:

	chuanhoa.int
	chuanhoa.out

	aBC 123 @AB CdE
	Abc 123 @ab Cde


4.4.2. Có một danh sách học sinh (nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự). Hãy lập trình để chuẩn hóa danh sách đó (Chỉ viết hoa kí tự đầu từ)
Dữ liệu vào file: chuanhoa_vb.INP có một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: chuanhoa_vb.OUT là văn bản đã chuẩn hóa 

VD:

	chuanhoa_vb.int
	Chuanhoa_vb.out

	Nguyen vAn AN       

Pham quang TEO

Le TRUNG kien
	Nguyen Van An
Pham Quang Teo
Le Trung Kien


4.5. Kiểm tra xâu đối xứng (phân biệt chữ hoa và chữ thường)
Viết chương trình kiểm tra một xâu đối xứng hay không?
Dữ liệu vào file: doixung.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: doixung.OUT Yes (No)

VD:

	doixung.int
	doixung.out

	abc123321cba
	Yes

	AbC2442cbA
	No


4.6. Đếm số từ trong câu.
	Nếu định nghĩa từ là tập hợp các kí tự liền nhau. Thì có thể dùng cách sau:

- Xóa hết khoảng trắng thừa trong xâu.
- Nếu xâu rỗng thì không có từ nào.

- Nếu xâu khác rỗng, đếm số khoảng trắng. Số từ = số khoảng trắng +1


4.6.1. Viết chương trình đếm số từ trong một xâu
Dữ liệu vào file: demtu.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: demtu.OUT số từ
VD:

	demtu.int
	demtu.out

	Nguyen van a
	3


4.6.2. Viết chương trình đếm số từ trong một văn bản
Dữ liệu vào file: demtu_vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: demtu_vb.OUT số từ

VD:

	demtu_vb.int
	Demtu_vb.out

	Nguyen van a

Pham quang b

Abc cde
	8


4.7. Mã hóa (nén), giải mã (nén) xâu (Tùy vào yêu cầu mã hóa mà cách thực hiện khác nhau ở đây xét VD mã hóa như sau: ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ mã hóa (nén) thành ‘4A3BC7D2EF’)
	Mã hóa:

Dùng xâu mới để chứa mã hóa

- Lặp lại thao tác: (Đếm  xem có bao nhiêu kí tự liên tiếp giống kí tự đầu tiên, đếm đến đâu xóa dần đến đó, ghi vào xâu mã hóa) cho đến khi xóa hết kí tự của xâu.

	Giải mã:
Dùng xâu mới để chứa xâu giải mã

- lặp lại thao tác ( Nếu vị trí đầu không chứa số thì chuyển sang xâu giải mã, nếu có số thì duyệt các vị trí tiếp theo để xác định số đó -ghi kí tự tiếp theo bấy nhiêu lần sang xâu mới, xóa phần đã giải mã) cho đến hết xâu.


4.7.1. Viết chương trình mã hóa xâu không quá 255 kí tự như sau: ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ mã hóa (nén) thành ‘4A3BC7D2EF’
Dữ liệu vào file: mahoa.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: mahoa.OUT chứa dòng đã mã hóa
VD:

	mahoa.int
	mahoa.out

	AAAABBBCDDDDDDDEEF
	4A3BC7D2EF


4.7.2. Viết chương trình giải mã xâu không quá 255 kí tự như sau:
 ‘4A3BC7D2EF’ giải mã thành ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ 
Dữ liệu vào file: giaima.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: giaima.OUT chứa dòng đã mã hóa
VD:

	giaima.int
	giaima.out

	4A3BC7D2EF 
	AAAABBBCDDDDDDDEEF


V. TÍNH TOÁN VỚI SỐ LỚN VƯỢT QUÁ DỮ LIỆU SỐ
Đối với những số tự nhiên lớn (có 200 chữ số chẳng hạn) bạn không thể dùng kiểu số nguyên nào để biểu diễn vì vậy ta phải dùng kĩ thuật chuyển sang xâu kí tự hoặc dùng mảng, với xâu kí tự bạn có thể tính toán những phép tính cho kết quả tối đa 255 chữ số, nếu muốn nhiều hơn phải sử dụng mảng.
5.1. Cộng hai số tự nhiên lớn (tối đa 254 chữ số) 
Dữ liệu vào file: cong.INP có hai dòng mỗi dòng chứa một số tự nhiên
Dữ liệu ra file: cong.OUT chứa dòng kết quả
VD:

	cong.int
	cong.out

	111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222
	333333333333333333333333333333


	- Làm cho 2 chuỗi số có độ dài bằng nhau và dài hơn chuỗi dài nhất 1 ký tự bằng cách cộng thêm các kí tự ‘0’ vào trước

- Cộng từng kí tự từ phải sang trái theo nguyên tắc thông thường và ghi vào xâu kết quả (sử dụng biến “nho” để lưu nhớ)

- Xóa kí tự ‘0’ trước xâu kết quả nếu có.


5.2. Trừ hai số tự nhiên lớn (tối đa 255 chữ số)(a –b với a>b)
Dữ liệu vào file: tru.INP Dòng 1 chứa số lớn (a) , dòng 2 chứa số nhỏ (b)
Dữ liệu ra file: tru.OUT chứa dòng kết quả
VD:

	tru.int
	tru.out

	333333333333333333333333333333

222222222222222222222222222
	333111111111111111111111111111




	- Làm cho 2 chuỗi số có độ dài bằng nhau bằng cách cộng thêm các kí tự ‘0’ vào trước

- Trừ từng kí tự từ phải sang trái theo nguyên tắc thông thường và ghi vào xâu kết quả (sử dụng biến “nho” để lưu nhớ)

- Xóa kí tự ‘0’ trước xâu kết quả nếu có.


6) Tính n giai thừa: (n! = 1.2.3….n) (với n < 60)

(Nếu biến GT là integer thì chỉ tính được chính xác đến 7! nếu là biến longint thì chính xác được đến 13!. Muốn tích được với số lớn hơn (VD: 60!) ta phải sử dụng kĩ thuật mảng hay xâu)
Dữ liệu vào file: giaithua.INP ghi số n
Dữ liệu ra file: giaithua.OUT chứa kết quả
VD:

	giaithua.int
	giaithua.out

	3
	6


	Ý tưởng:

- Chương trình con nhân 2 số lớn 

- Dùng kĩ thuật nhân dồn.


7) Từ bài toán cộng, trừ hai số tự nhiên lớn ta có thể phát triển bài toán sau:

· Cộng, trừ hai số nguyên

· Nhân hai số tự nhiên lớn, nhân hai số nguyên lớn
HƯỚNG DẪN
I. MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC

1.1) CỘNG DỒN – NHÂN DỒN: Viết chương trình tính tổng sau

	CỘNG DỒN
	NHÂN DỒN

	Khởi động S = 0

Cho i chạy từ 1 -> n


Cộng dồn <giá trị> vào S
	Khởi động S = 1

Cho i chạy từ 1 -> n


Nhân dồn <giá trị> vào S


1.2) Viết chương trình kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không.
	Ý tưởng
	Thuật toán

	Dùng 1 biến Boolean để lưu kết quả kiểm tra
TRUE: Phải

FALSE: Không phải
	- Nếu n<2 thì không phải nếu không thực hiện đoạn CT sau:
Cho i = 2 ; Cho biến kiểm tra = TRUE;
Trong khi i< căn bậc hai của n



1.2.1) Viết chương trình nhập vào một số n, xuất ra những số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Và tổng của tất cả những số nguyên tố đó.
	Dữ liệu vào file: Sum_nt.inp
	Dữ liệu ra file: Sum_nt.out

	Chứa số n
	- Dòng 1: chứa các số nghuyên tố <=n

- Dòng 2: Chứa tổng các số nguyên tố trên


1.2.2) Viết chương trình phân tích một số tự nhiên n (n <2 tỉ) ra thừa số nguyên tố. 

	Dữ liệu vào file: pt_nt.inp
	Dữ liệu ra file: pt_nt.out

	Chứa số n
VD: 100
	1 dòng: chứa kết quả

VD: 2.2.5.5


1.3) Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không. (số chính phương là số viết được dưới dạng bình phương của một số nguyên)
	Dữ liệu vào file: chinhphuong.inp
	Dữ liệu ra file: chinhphuong.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Yes (No)


1.3.1) Viết chương trình nhập vào một số n (n <2 tỉ), xuất ra những số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n

	Dữ liệu vào file: Tim_cp.inp
	Dữ liệu ra file: Tim_cp.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Dãy các số chính phương


1.4) Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không (Số hoàn hảo là một số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên thực sự của nó thì bằng chính nó.) VD: 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3
	Dữ liệu vào file: hoanhao.inp
	Dữ liệu ra file: hoanhao.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Yes (No)


1.4.1) Viết chương trình nhập vào một số n, xuất ra những số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng n
	Dữ liệu vào file: Tim_hh.inp
	Dữ liệu ra file: Tim_hh.out

	Chứa số n (n <2 tỉ)
	Dãy các số hoàn hảo


1.5) Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b) (a,b < 2 tỉ)

	Dữ liệu vào file: UCLN.inp
	Dữ liệu ra file: UCLN.out

	Chứa 2 số a, b cách nhau

VD: 12345   1
	ƯCLN(a,b)

1


1.5.1) Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b,c) (a,b,c< 2 tỉ) (dùng chương trình con)
	Dữ liệu vào file: UCLN_3.inp
	Dữ liệu ra file: UCLN_3.out

	Chứa 3 số a, b, c cách nhau

VD: 12345   1   23
	ƯCLN(a,b,c)

1


1.6) Viết chương trình tìm BCNN (a,b) (a,b < 40000)
	Dữ liệu vào file: BCNN.inp
	Dữ liệu ra file: BCNN.out

	Chứa 2 số a, b cách nhau

VD: 789   1
	Chứa BCNN (a,b)

789


1.6.1) Viết chương trình tìm BCNN (a,b,c) (a,b,c< 1000) (dùng chương trình con)
	Dữ liệu vào file: BCNN _3.inp
	Dữ liệu ra file: BCNN _3.out

	Chứa 3 số a, b, c cách nhau

VD: 789   1   1
	Chứa BCNN (a,b,c)

789


1.7) Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n (n< 2 tỉ). Xuất ra số các chữ số của số nguyên đó và tổng các chữ số của số nguyên đó

	Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp
	Dữ liệu ra file: Dem_CS.out

	Chứa số n

VD: 12456
	- Dòng 1: ghi số các chữ số

- Dòng 2: Ghi tổng các chữ số

5

18


1.8) Viết chương trình tính tổng các ước không âm của một số nguyên dương n (n< 2 tỉ).
	Dữ liệu vào file: Sum _u.inp
	Dữ liệu ra file: Sum_u.out

	Chứa số n

VD: 8
	Tổng các ước

 14 (1+2 +4+8)


1.9 ) Số tự nhiên n gọi là Amstrong nếu nó bằng tổng lập phương các chữ số của mình. Ví dụ 153 = 13 + 53 + 33. Viết chương trình kiểm tra xem một số tự nhiên n (n < 2 tỉ) có phải là số Amstrong hay không?
	Dữ liệu vào file: Amstrong.inp
	Dữ liệu ra file: Amstrong.out

	Chứa số n
	Yes (No)


1.10)  Hai số tự nhiên n và m khác nhau được gọi là thân thiết nếu số này bằng tổng các ước số thực sự của số kia và ngược lại. Hãy tìm tất cả các cặp số thân thiện nhỏ hơn n. (n nhập từ bàn phím)

	Ý tưởng: Cho i chạy từ 1 đến n , Tìm những số I có tổng các ước bằng S (s < n, s<>i) sau đó kiểm tra xem tổng các ước của S lại có bằng I không


1.11) Viết chương trình nhập vào một số nguyên hệ thập phân và chuyển số đó sang xâu hệ nhị phân 

Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia.

	Ví dụ : Chuyển số 30 sang hệ nhị phân




	Đầu tiên (ở dòng 1), chúng ta lấy 30 chia 2, kết quả được 15 và số dư là 0.

Kế tiếp (ở dòng 2), chúng ta lấy số 15 chia 2, kết quả được 7 và số dư là 1

Tiếp theo ở dòng 3, ta lấy số 7 chia 2, kết quả được 3 và dư 1

Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả chia 2 chúng ta được 0.

Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số dư của các phép chia (lấy từ dưới lên).

Số 30 trong hệ nhị phân sẽ là 11110

	- Nếu n =0 hoặc n=1 thì chuỗi S tương ứng là 0, 1

Ngược lại

- Lặp lại quá trình chia cho 2 như trên (sử dụng, Mod và div) và ghi kết quả vào xâu S


1.12) Viết chương trình nhập vào một xâu hệ nhị phân và chuyển số đó sang số nguyên hệ thập phân.

VD: chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự, chúng ta sẽ đánh số 7 kí tự này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau:

	Số nhị phân
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Thứ tự
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0


Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2 lũy thừa vị trí.

Tức là  1x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20
= 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 71
	- Sử dụng một mảng số nguyên a (0..độ dài) để tách từng kí tự của dãy nhị phân

- Chương trình con tính lũy thừa (a^n):  LT(a,n)

- Khởi động biến KQ (lưu số thập phân) =0;

- Lặp lại số lần bằng độ dài xâu nhị phân và cộng dồn a[i]*LT(2,độ dài xâu-i) vào KQ.


II. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẢNG MỘT CHIỀU

2.1. Tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất): Viết chương trình đọc vào n số nguyên từ file 

(n < 1000). Tìm phần tử lớn nhất (nhỏ nhất) của dãy số vừa nhập.

	Dữ liệu vào file: Max.inp
	Dữ liệu ra file: Max.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa giá trị lớn nhất.


2.2. Đếm phần tử thỏa điều kiện: Viết chương trình đọc vào n số nguyên (n < 1000). Đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương, bao nhiêu số nguyên âm

	Dữ liệu vào file: Dem.inp
	Dữ liệu ra file: Dem.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	- Dòng 1: So cac so am: …

- Dòng 1: So cac so duong: …


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi (đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố, chính phương, …)

2.3. Sắp xếp mảng: Viết chương trình đọc vào mảng n số nguyên (n < 1000). Sắp xếp các phần tử của mảng theo chiều tăng dần (giảm dần).

	Dữ liệu vào file: Sort.inp
	Dữ liệu ra file: Sort.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa n số đã sắp xếp


2.4. Sắp xếp có điều kiện : Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Sắp xếp các phần tử của mảng sao cho các số âm ở đầu dãy, số 0 ở giữa rồi đến các số dương. Sao cho thứ tự các số âm và số dương không đổi. In ra màn hình dãy sau khi xếp.

	Ví dụ: 
Với n = 10 :


4
-1
5
6
-5
8
0
-3
9
8
	Dãy sau khi sắp xếp là:


-1
-5
-3
0
4
5
6
8
9
8

	Dữ liệu vào file: Sortby.inp
	Dữ liệu ra file: Sortby.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa dãy đã sắp xếp


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi với điều kiện sắp xếp khác.

2.5. Ghép mảng: Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (một mảng n phần tử, một mảng n phần tử) (m,n < 1000). Gép hai mảng thành 1 mảng và in kết quả ra màn hình.

VD :

	Mảng 1 (2 phần tử)
	Mảng 2 (3 phần tử)
	Mảng gộp (5 phần tử)

	3 4
	5 9 7
	3 4 5 9 7


	Dữ liệu vào file: Merge.inp
	Dữ liệu ra file: Merge.out

	- Dòng 1: chứa số n và m

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

- Dòng 3 chứa m số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa dãy số sau khi ghép lại


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: Gép đan xen 1 phần tử mảng này rồi đến 1 phần tử mảng kia, …

2.6. Cộng mảng : Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (đều có n phần tử) (n < 1000). Cộng từng phần tử tương ứng của hai mảng -> mảng mới và in kết quả ra màn hình

VD : n = 3
3   - 5   6 (mảng 1)


7     2   -4 (mảng 2)

Kết quả :
10  -3    2

	Dữ liệu vào file: sum_array.inp
	Dữ liệu ra file: sum_array.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cuảng mảng 1

- Dòng 3 chứa n số cuảng mảng 2
	Chứa n số của mảng kết quả


 2.7. Tỉa mảng : Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). loại bỏ các phần tử trùng lặp, mỗi phần tử chỉ giữ lại một phần tử đại diện và thứ tự các phần tử không thay đổi. 

	Dữ liệu vào file: tia.inp
	Dữ liệu ra file: tia.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	1 dòng chứa dãy đã tỉa


	Ví dụ: Với n =10, dãy A ban đầu được nhập là:


7
5
12
 5
9
8
3
9
7
5
	
Dãy A sau khi tỉa là:


7
5
12  9
8
3

	Ý tưởng: Sử dụng một mảng “danhdau” để đánh dấu những phần tử trùng

7

5

12

5

9

8

3

9

7

5

x

x

x

x

- Đầu tiên không đánh dấu phần tử nào

- Duyệt từ phần từ 1 -> n -1

- Nếu chưa được đánh dấu (chưa giống phần tử nào trước đó) thì đem phần tử đó so sánh với tất cả các phần tử sau nó. Nếu gặp phần tử giống nó thì “đánh dấu” phần tử đó

Xuất kết quả: Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng, phần tử nào không được đánh dấu thì xuất ra.


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: tỉa bỏ hết các số nguyên tố, số chính phương, …

2.8. Mảng đối xứng: Nhập vào 1 mảng n phần tử (n <1000). Kiểm tra mảng có đối xứng không? (VD: mảng đối xứng : 4  5  -7  5  4 hay  4  7  7  4)

	Dữ liệu vào file: mang_dx.inp
	Dữ liệu ra file: mang_dx.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Yes (No)


2.9. Tạo dãy số ngẫu nhiên: Viết chương trình để máy tính tự động tạo mảng n (n<1000) số nguyên (các số nguyên đều dương và nhỏ nhơn 10).

	Dữ liệu vào file: Random.inp
	Dữ liệu ra file: Random.out

	Chứa số n
	Chứa n số được tạo ra ngẫu nhiên


	- Random(n): Cho số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn n 

- Random: Cho giá trị số thực nằm trong khoảng 0 và 1
Khi sử dụng hàm để sinh số ngẫu nhiên ta nên để lệnh Randomize; ở đầu chương trình để khởi động chế độ phát sinh số ngẫu nhiên nếu không lần chạy nào các số cũng sinh ra giống nhau.


2.10. Tìm dãy con thỏa điều kiện nào đó: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Tìm dãy con đơn điệu giảm dài nhất (Dãy đơn điệu giảm là dãy chỉ gồm các phần tử giảm dần)

	Dữ liệu vào file: day_con.inp
	Dữ liệu ra file: day_con.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	Chứa dãy con dài nhất


	VD: n = 11

2 ; 7 ; 5 ; 8 ; 6 ; 4 ; 12 ; 8 ; 7 ; -4 ; 6
	Kết quả: 12 ; 8 ; 7 ; -4

	Ý tưởng: Tìm tất cả các dãy đơn điệu giảm và chọn ra dãy dài nhất:

[2]; [7 ; 5 ]; [8 ; 6 ; 4] ; [12 ; 8 ; 7 ; -4] ; [6]

-  Dùng 1 biến lưu vị trí đầu tiên của các dãy đơn điệu giảm

- 1 biến đếm số phần tử của các dãy giảm

- 1 biến lưu độ dài dãy giảm lớn nhất

- 1 biến để đánh dấu vị trí đầu tiên của dãy dài nhất khi được chọn (biết vị trí đầu tiên và số phần tử sẽ biết được dãy từ đâu tới đâu)


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi (tìm dãy giảm dài nhất, tìm dãy không tăng dài nhất, dãy các số âm (dương) dài nhất, …)

2.11. Cắt mảng theo một tỉ lệ: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n < 1000). Hãy cắt mảng thành 2 phần tỉ lệ 1:1 (tổng các phần tử của hai phần bằng nhau). Nếu không cắt được thì báo không cắt được.

VD: Mảng cho:

	5
	4
	6
	1
	1
	7
	6
	9
	9
	12


Cắt thành 2 dãy đều có tổng bằng 30

	5
	4
	6
	1
	1
	7
	6
	
	9
	9
	12


	Dữ liệu vào file: cut.inp
	Dữ liệu ra file: cut.out

	- Dòng 1: chứa số n

- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng
	- Dòng 1: chứa phần dãy 1

- Dòng 2: Chứa phần dãy 2

Hoặc thông báo “khong cat duoc”


Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi: chia theo tỉ lệ 2:1, … hay cắt mảng thành hai phần sao cho chênh lệch (giữa tổng các phần tử của hai phần) là nhỏ nhất.

2.12. Chia mảng: (Bài toán chia kẹo) Có N (N < 100) gói kẹo, gói thứ i có Ai (Ai ≤100) cái kẹo. Không được bóc bất kỳ một gói kẹo nào, cần chia N gói kẹo thành hai phần sao cho độ chênh lệch số kẹo giữa hai gói là ít nhất.

	Dữ liệu vào trong file "chiakeo.inp"
	Kết quả ra file "chiakeo.out"

	- Dòng đầu tiên là số N(N<=100);

- Dòng thứ hai là N số Ai(i=1, 2,.., N).
	- Dòng đầu là độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần có thể được.

- Dòng hai là một dãy N số, nếu si =1 thì gói thứ i thuộc phần 1, nếu si =2 thì gói thứ i thuộc phần 2

Hay yêu cầu khác:

- Dòng đầu là độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần có thể được.

- Dòng 2 là các số trong phần 1

- Dòng 3 là các số trong phần 2


Thuật toán: 

N gói kẹo (N <100) mỗi gói có không quá 100 cái kẹo vậy tổng số kẹo không quá 100.100 = 1000. Biến SUM để tính tổng số kẹo. Ta sẽ tính tất cả các tổng có thể có từ các gói kẹo và chọn ra tổng nào gần với SUM div 2 nhất

Giả sử mảng a chứa thông tin số kẹo trong các gói có 5 phần tử như sau:

	Chỉ số
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Giá trị (số kẹo)
	10
	70
	40
	30
	50
	SUM =200


Ta làm như sau: Dùng 3 mảng (0..1000) giá trị các phần tử mảng ban đầu đều là 0

- Mảng D dùng để đánh dấu các giá trị của tổng có thể có: Đầu tiên cho tất cả D[i]=0; Nếu có tổng bằng i thì D[i]=1. Với VD trên sau khi chạy thì kết quả mảng D có dạng:

	Chỉ số
	0
	1
	…
	10
	…
	30
	…
	40
	…
	50
	…
	60
	…
	70
	…
	80
	...

	Giá trị
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	…


- Mảng D1 (dùng làm trung gian để đánh dấu D2). với gói kẹo thứ i, ta kiểm tra xem hiện tại có các tổng nào đã được sinh ra, giả sử các tổng đó là x1, x2,.., xt vậy thì đến bước này sẽ có thể sinh thêm các tổng Aivà x1+Ai,x2+Ai,..,xt+Ai được sinh ra.

 D2[0]=1 để khởi  tạo vòng lặp

- Mảng C dùng để ghi lại các phần tử cuối cho vào để đạt giá trị ở D. Sau khi chạy D có dạng

	Chỉ số
	0
	1
	…
	10
	…
	30
	…
	40
	…
	50
	…
	60
	…
	70
	…
	80
	...

	Giá trị
	0
	0
	0
	1
	0
	3
	0
	3
	0
	5
	0
	5
	0
	4
	0
	5
	…

	VD: Tổng 60 có được nhờ cho thêm số kẹo trong gói số 5 (a[5]) vào (cuối cùng)


Mảng C dùng để lần lại các phần tử đã cho vào để đạt giá trị ở D.

- Sau khi đã tìm được giá trị tối ưu (tổng gần SUM div 2 nhất). Ta dùng mảng C để lần lại xem có các phần tử nào đã cho vào để đạt được tổng đó và dùng mảng S đánh dấu lại.

	Chỉ số
	1
	2
	3
	4
	5

	a
	10
	70
	40
	30
	50

	S
	2
	1
	2
	1
	2


Ở đây giá trị tối ưu là 100 

III. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẢNG HAI CHIỀU (bổ sung)
3.1. Max – Min: Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất (hay nhỏ nhất) của mảng hai chiều m hàng n cột (m,n <= 10000)

Dữ liệu vào file: Max_2.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: Max_2.OUT chứa giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12
	Max: 12


3.2. Viết chương trình sắp xếp mảng hai chiều (m hàng, n cột) (m,n <= 100) theo nguyên tắc sau:


Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12
	1    2    3

4    5    6

7    8    9

10 11 12


Bài toán trên có thể thay đổi cách sắp xếp như sau:


3.3. Viết chương trình sắp xếp mảng vuông hai chiều (n hàng, n cột) theo hình xoắn ốc như sau:


	1
	2
	3
	4
	5

	16
	17
	18
	19
	6

	15
	24
	25
	20
	7

	14
	23
	22
	21
	8

	13
	12
	11
	10
	9


Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa n, các dòng sau chứa mảng vuông 2 chiều n hàng, n cột
Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng 2 chiều n hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	3

1    3    5

2    4    6

8    7    9
	1    2   3

8    9   4

7    6   5




Chú ý: Có thể yêu cầu sắp xếp như sau:


3.4. Viết chương trình sắp xếp mảng hai chiều (m hàng, n cột) (m,n <= 100) theo nguyên tắc sau:

Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

	SORT.INP
	SORT.OUT

	4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12
	1    2    3

6    5    4

7    8    9

12 11 10


Chú ý: Có thể yêu cầu sắp xếp như sau:


                                                            …
3.5. PHẦN TỬ YÊN NGỰA 


Cho mảng 2 chiều A có kích thước MxN số nguyên. Phần tử A[i,j] được gọi là phần tử yên ngựa nếu nó là phần tử nhỏ nhất trong hàng i đồng thời là phần tử lớn nhất trong cột j.


Em hãy lập chương trình tìm phần tử yên ngựa của mảng A.


Dữ liệu vào: cho file PTYN.INP gồm:

· Dòng đầu tiên  gồm 2 số M, N (0 ≤ M,N ≤100)

· M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm có N số nguyên của mảng A 
(các giá trị cách nhau ít nhất 1 khoảng cách).

Dữ liệu ra: ghi ra file PTYN.OUT vị trí của các phần tử yên ngựa (nếu có) hoặc dòng thông báo “Không có phần tử yên ngựa”.


Ví dụ: 

	PTYN.INP
	PTYN.OUT

	3 3

15
  3
 9

55
  4
 6

76
  1
 2
	(2,2)






Hoặc :

	PTYN.INP
	PTYN.OUT

	3 3

15
  10  5

55  4
   6

76
  1
   2
	Khong co phan tu yen ngua




3.6. Tìm điểm cực tiểu của mảng hai chiều

Một phần tử được gọi là điểm cực tiểu của mảng 2 chiều A[m.n] nếu nó không lớn hơn các phần tử kề nó. Hãy lập trình tìm các điểm cực tiểu (cho m,n 
[image: image4.wmf]£

 100, các giá trị của phần tử mảng có giá trị tuyệt đối không quá 32000)

Dữ liệu vào: cho file CUCTIEU.INP gồm:

· Dòng đầu tiên  gồm 2 số M, N (0 ≤ M,N ≤100)

· M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm có N số nguyên của mảng A 
(các giá trị cách nhau ít nhất 1 khoảng cách).

Dữ liệu ra: ghi ra file CUCTIEU.OUT vị trí của các điểm cực tiểu 

Ví dụ: 

	CUCTIEU.INP
	CUCTIEU.OUT

	3 4
7
 4
 9  2
9
 3
 6  1
6
 7
 8  0
	(2, 2)
(3, 4)



IV. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ XÂU:
4.1. Xóa kí tự trắng thừa

	Ý tưởng: Sử dụng hàm delete(s,k,m)

- Xóa các kí tự trắng thừa ở đầu

- Xóa các kí tự trắng thừa ở cuối

- Tìm xem trong xâu có hai kí tự trắng liền nhau hay không (dùng hàm pos()) nếu có xóa bớt 1 kí tự


4.1.1 Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong xâu (Giữa các từ có 2 dấu cách liên tiếp là thừa 1 dấu cách)

Dữ liệu vào file: del_32.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32.OUT là xâu khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

	del_32.int
	del_32.out

	         Giua       cac tu      chi cach           nhau mot         khoang trang neu co hon 1 khoang         trang la co         khoang trang thua
	Giua cac tu chi cach nhau mot khoang trang neu co hon 1 khoang trang la co khoang trang thua


4.1.2 Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản

Dữ liệu vào file: del_32vb.INP chứa một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32vb.OUT là văn bản sau khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

	del_32vb.int
	del_32vb.out

	     Nguyen    van   an       

Pham quang             teo

Le        trung          kien
	Nguyen van an       

Pham quang teo

Le trung kien


	- Lặp lại thao tác: Đọc từng dòng vào xâu s -> xử lí -> ghi kết quả

- Sử dụng hàm EOF(f) để kiểm tra xem đã đọc hết file chưa (EOF(f) = true là đã ở cuối file)


4. 2. Chuyển xâu sang chữ in hoa (Dùng hàm Upcase())
4.2.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa
Dữ liệu vào file: upcase.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

	upcase.int
	upcase.out

	Abc ABC 123$@&* AbC
	ABC ABC 123$@&* ABC


4.2.2. Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ hoa
Dữ liệu vào file: upcase_vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: upcase_vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

	upcase_vb.INP
	upcase_vb.out

	Shfs,!@ssfh sf ss vc scvvs

Sfsbf/=-%&suhhd

Gfhdj $37553 nn2j2  uh2
	SHFS,!@SSFH SF SS VC SCVVS

SFSBF/=-%&SUHHD

GFHDJ $37553 NN2J2  UH2


4.3. Chuyển xâu sang chữ thường

	Không có hàm chuyển chữ in hoa sang chữ thường, ta sử dụng chú ý là mỗi kí tự hoa và thường cùng loại cách nhau 32 trong bảng mả ASCII (thường lớn hơn hoa)

- Duyệt tất cả các phần tử của xâu nếu là các chữ cái in hoa thì chuyển thành chữ thường (tăng mã ASCII của nó lên 32) 

- Hàm CHR(x): Cho kí tự có mã ASCII là x. VD: CHR(65)=’A’

- Hàm ORD(c): Cho giá trị số mã ASCII của kí tự c: VD:ORD(‘A’)=65


4.3.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ thường
Dữ liệu vào file: lowcase.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: lowcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang chữ thường

VD:

	lowcase.int
	lowcase.out

	Abc ABC 123$@&* AbC
	abc abc 123$@&* abc


4.3.2. Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ thường
Dữ liệu vào file: lowcase _vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: lowcase _vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang chữ thường

VD:

	lowcase _vb.int
	lowcase _vb.out

	Shfs,!@ABC sf aBc

Abc/=-%&DS

ASD $37553 
	shfs,!@abc sf abc

abc/=-%&ds

asd $37553


4.4. Viết hoa chỉ kí tự đầu từ 
	- Chuyển hết sang chữ thường

- Duyệt hết xâu để tìm kí tự trắng, chuyển kí tự sau kí tự trắng sang chữa in hoa


4.4.1. Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa
Dữ liệu vào file: chuanhoa.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa.OUT là dòng văn bản có tất cả kí tự đầu từ viết hoa 

VD:

	chuanhoa.int
	chuanhoa.out

	aBC 123 @AB CdE
	Abc 123 @ab Cde


4.4.2. Có một danh sách học sinh (nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự). Hãy lập trình để chuẩn hóa danh sách đó (Chỉ viết hoa kí tự đầu từ)
Dữ liệu vào file: chuanhoa_vb.INP có một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: chuanhoa_vb.OUT là văn bản đã chuẩn hóa 

VD:

	chuanhoa_vb.int
	Chuanhoa_vb.out

	Nguyen vAn AN       

Pham quang TEO

Le TRUNG kien
	Nguyen Van An

Pham Quang Teo

Le Trung Kien


4.5. Kiểm tra xâu đối xứng (phân biệt chữ hoa và chữ thường)
Viết chương trình kiểm tra một xâu đối xứng hay không?
Dữ liệu vào file: doixung.INP có một dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: doixung.OUT Yes (No)

VD:

	doixung.int
	doixung.out

	abc123321cba
	Yes

	AbC2442cbA
	No


4.6. Đếm số từ trong câu.
	Nếu định nghĩa từ là tập hợp các kí tự liền nhau. Thì có thể dùng cách sau:

- Xóa hết khoảng trắng thừa trong xâu.

- Nếu xâu rỗng thì không có từ nào.

- Nếu xâu khác rỗng, đếm số khoảng trắng. Số từ = số khoảng trắng +1


4.6.1. Viết chương trình đếm số từ trong một xâu
Dữ liệu vào file: demtu.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: demtu.OUT số từ

VD:

	demtu.int
	demtu.out

	Nguyen van a
	3


4.6.2. Viết chương trình đếm số từ trong một văn bản
Dữ liệu vào file: demtu_vb.INP là một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự
Dữ liệu ra file: demtu_vb.OUT số từ

VD:

	demtu_vb.int
	Demtu_vb.out

	Nguyen van a

Pham quang b

Abc cde
	8


4.7. Mã hóa (nén), giải mã (nén) xâu (Tùy vào yêu cầu mã hóa mà cách thực hiện khác nhau ở đây xét VD mã hóa như sau: ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ mã hóa (nén) thành ‘4A3BC7D2EF’)
	Mã hóa:

Dùng xâu mới để chứa mã hóa

- Lặp lại thao tác: (Đếm  xem có bao nhiêu kí tự liên tiếp giống kí tự đầu tiên, đếm đến đâu xóa dần đến đó, ghi vào xâu mã hóa) cho đến khi xóa hết kí tự của xâu.

	Giải mã:
Dùng xâu mới để chứa xâu giải mã

- lặp lại thao tác ( Nếu vị trí đầu không chứa số thì chuyển sang xâu giải mã, nếu có số thì duyệt các vị trí tiếp theo để xác định số đó -ghi kí tự tiếp theo bấy nhiêu lần sang xâu mới, xóa phần đã giải mã) cho đến hết xâu.


4.7.1. Viết chương trình mã hóa xâu không quá 255 kí tự như sau: ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ mã hóa (nén) thành ‘4A3BC7D2EF’
Dữ liệu vào file: mahoa.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: mahoa.OUT chứa dòng đã mã hóa
VD:

	mahoa.int
	mahoa.out

	AAAABBBCDDDDDDDEEF
	4A3BC7D2EF


4.7.2. Viết chương trình giải mã xâu không quá 255 kí tự như sau:
 ‘4A3BC7D2EF’ giải mã thành ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ 
Dữ liệu vào file: giaima.INP có một dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: giaima.OUT chứa dòng đã mã hóa
VD:

	giaima.int
	giaima.out

	4A3BC7D2EF 
	AAAABBBCDDDDDDDEEF


V. TÍNH TOÁN VỚI SỐ LỚN VƯỢT QUÁ DỮ LIỆU SỐ
Đối với những số tự nhiên lớn (có 200 chữ số chẳng hạn) bạn không thể dùng kiểu số nguyên nào để biểu diễn vì vậy ta phải dùng kĩ thuật chuyển sang xâu kí tự hoặc dùng mảng, với xâu kí tự bạn có thể tính toán những phép tính cho kết quả tối đa 255 chữ số, nếu muốn nhiều hơn phải sử dụng mảng.

5.1. Cộng hai số tự nhiên lớn (tối đa 254 chữ số) 
Dữ liệu vào file: cong.INP có hai dòng mỗi dòng chứa một số tự nhiên
Dữ liệu ra file: cong.OUT chứa dòng kết quả
VD:

	cong.int
	cong.out

	111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222
	333333333333333333333333333333


	- Làm cho 2 chuỗi số có độ dài bằng nhau và dài hơn chuỗi dài nhất 1 ký tự bằng cách cộng thêm các kí tự ‘0’ vào trước

- Cộng từng kí tự từ phải sang trái theo nguyên tắc thông thường và ghi vào xâu kết quả (sử dụng biến “nho” để lưu nhớ)

- Xóa kí tự ‘0’ trước xâu kết quả nếu có.


5.2. Trừ hai số tự nhiên lớn (tối đa 255 chữ số)(a –b với a>b)

Dữ liệu vào file: tru.INP Dòng 1 chứa số lớn (a) , dòng 2 chứa số nhỏ (b)
Dữ liệu ra file: tru.OUT chứa dòng kết quả
VD:

	tru.int
	tru.out

	333333333333333333333333333333

222222222222222222222222222
	333111111111111111111111111111




	- Làm cho 2 chuỗi số có độ dài bằng nhau bằng cách cộng thêm các kí tự ‘0’ vào trước

- Trừ từng kí tự từ phải sang trái theo nguyên tắc thông thường và ghi vào xâu kết quả (sử dụng biến “nho” để lưu nhớ)

- Xóa kí tự ‘0’ trước xâu kết quả nếu có.


6) Tính n giai thừa: (n! = 1.2.3….n) (với n < 60)

(Nếu biến GT là integer thì chỉ tính được chính xác đến 7! nếu là biến longint thì chính xác được đến 13!. Muốn tích được với số lớn hơn (VD: 60!) ta phải sử dụng kĩ thuật mảng hay xâu)

Dữ liệu vào file: giaithua.INP ghi số n
Dữ liệu ra file: giaithua.OUT chứa kết quả
VD:

	giaithua.int
	giaithua.out

	3
	6


	Ý tưởng:

- Chương trình con nhân 2 số lớn 

- dùng kĩ thuật nhân dồn.


7) Từ bài toán cộng, trừ hai số tự nhiên lớn ta có thể phát triển bài toán sau:

· Cộng, trừ hai số nguyên

· Nhân hai số tự nhiên lớn, nhân hai số nguyên lớn
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